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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

       s : 18/2020/HS-PT 

N   : 19-6-2020 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

-           -                  :    N u ễ  Thị Dụ 

-              : Ông N u ễ  Qua   Tuấ   

                             Ông  ùi Vă  Dum 

-  h     phi n t  :    N u ễ  Quỳ h N a - Thư ký Tòa     hâ  dâ  tỉ h 

Hòa Bình 

- Đại diện Viện  iểm sát nhân dân tỉnh H   Bình th m gi  phi n t  : Bà 

Trươ   Thị Hườ   -  i m s t vi  . 

 N    19 tháng 6 năm 2020, t i trụ s  tòa     hâ  dâ  tỉ h Hòa    h   t 

   công khai vụ    h  h s  phúc thẩm thụ  ý s  25/2020/TLPT- HS, ngày 23 

tháng 4  ăm 2020 đ i với bị c o Trầ  Vă  C, do c  kh      hị của Việ  ki m 

s t  hâ  dâ  tỉ h Hòa    h, đ i với b      h  h s  sơ thẩm s  05/2020/HS-ST, 

     10 tháng 3  ăm 2020 của Tòa     hâ  dâ  hu ệ  Đ, tỉ h Hòa    h. 

Bị cáo không kháng cáo, bị  háng nghị: 

Trần Văn C sinh  ăm 1988, t i xã T, huyệ  Đ, Hòa Bình. 

Nơi cư trú: Xóm Tr, xã T, huyệ  Đ, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động 

t  do; tr  h độ vă  ho :11/12; dân tộc: kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

qu c tịch: Việt Nam; con ông Trầ  Vă  H và bà Ph m Thị N (đều đã chết); vợ, 

co : Chưa c ; tiền s : Không; nhân thân: N    13/12/2007, Toà nhân dân tỉnh 

Hoà Bình xét x  phúc thẩm x  ph t 08  ăm tù về tội mua bán trái phép chất ma 

tuý (b n án s  48/2007/HSPT); ngày 13/3/2014 chấp hành xong hình ph t, ngày 

28/6/2010 chấp hành xong án phí; bị t m giữ, t m giam từ      04/9/2019 đến 

nay t i Tr i t m giam Công an tỉnh Hòa Bình; trích xuất có mặt t i phiên tòa. 

Ngoài ra cò  c    ười c  qu ề   ợi   hĩa vụ  i   qua  không có kháng cáo, 

khô   bị kh      hị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



2 
 

Theo c c t i  iệu c  tro   hồ sơ vụ    v  diễ  biế  t i phi   tòa,  ội du   

vụ    được t m tắt  hư sau: 

Năm 2017 Trầ  Vă  C sang  ước Tru   Qu c thăm em   i    Trần Thị V 

đa   sinh s ng t i tỉnh Phúc Kiến, Trung Qu c; sau đ , C   l i Trung Qu c làm 

việc t i  ư    đ     iầy của   ười đ   ô   Tru   Qu c tên là Ch; Ch nói với C 

về việc khi nào về Việt Nam, có ai mu n sang Trung Qu c  ao độ   th  đưa 

sang, ông ta sẽ b  trí việc làm và hứa sẽ cho C làm qu n lý một dây chuyền s n 

xuất t i  ư   ,  ươ   của C sẽ cao hơ   hữ     ười khác và C đã đồng ý.  

Cu i  ăm 2017, Trầ  Vă  C về nhà t i xóm Tr, xã T, huyệ  Đ, một s  

  ười   xóm M, xã T, huyệ  Đ biết C sang Trung Qu c  ao độ       đã đến hỏi 

C đ  cho họ đi cù  , một s    ười gọi điện cho C đ   i  đi. C đồng ý và nói với 

họ là qua Tết âm lịch  ăm 2018 th  sẽ đi sa   Tru   Qu c   m cho  ư ng s n 

xuất giày, tiền công kho ng trên 10 triệu đồng/tháng, mỗi   ười ph i chuẩn bị từ 

4 đến 5 triệu đồ   chi phí đ  đi đến tỉnh Phúc Kiến, Trung Qu c.  

Lần thứ nhất: S         05/03/2018, 12   ười trú t i xã T, huyệ  Đ đến 

nhà Trầ  Vă  C đ  C đưa đi Tru   Qu c  ao động, gồm: Triệu Thị V si h  ăm 

1997; Triệu Kim H si h  ăm 2000; Triệu Quý C si h  ăm 1992; Xa Thị X sinh 

 ăm 1986; Triệu Thị D si h  ăm 1977; Triệu Thị O si h  ăm 1979; Triệu Thị L 

si h  ăm 2001; Triệu Thị Th si h  ăm 2002; Triệu Tiến V si h  ăm 1980; Triệu 

Sinh T si h  ăm 2002; Trần Minh T si h  ăm 1983 và Dươ   Thị H si h  ăm 

1996. Nhữ     ười này cùng C đi  e kh ch đến bến xe M - Hà Nội và từ đâ  đi 

 e kh ch đến khu v c c a khẩu biên giới Việt Nam - Trung Qu c thuộc địa 

phận xã M, huyện H, tỉnh Cao Bằng và nghỉ qua đ m t i đâ . Sáng ngày 

06/3/2018, C liên hệ với   ười phụ nữ Trung Qu c tên là Lính C đ  Lính C b  

trí   ười sa   đ   đo   của C, kho ng 06 giờ 30 phút cùng ngày có một   ười 

đ   ô   Tru   Qu c đến dẫn C và s    ười tro   đo   cù   đi ra bờ sô   đ  đi 

bè qua sô   sa   địa phận Trung Qu c. Khi sang đến địa phận  ước Trung 

Qu c đã có xe ô tô do C đã  i   hệ từ trước, C đưa mọi người      e v  đi đến 

 ư    đ     i   t i tỉnh Phúc Kiến, Trung Qu c; C báo cho Ch b  trí chỗ  , 

công việc cho s    ười C đưa sa  . Tiền công hàng tháng C được tr  4.500 

Nhân dân tệ, nhữ     ười  ao động khác do C đưa sa   được tr  tiền công theo 

s n phẩm, từ 3.000 đến 3.800 Nhân dân tệ. 

 Lần thứ hai: Kho ng cu i tháng 3/2018, Trầ  Vă  C từ Trung Qu c về 

 h  đ  d  đ m cưới a h trai v  đ   13   ười sang Trung Qu c  ao động, trong 

đ : B y   ười trú t i xã T, huyệ  Đ gồm: Triệu T  D si h  ăm 1990, Triệu Vă  

T si h  ăm 1972; Triệu Duyên V si h  ăm 1996; Dươ   Thị B si h  ăm 1998; 

Triệu Vă  Q si h  ăm 1987; Dươ   Thị H si h  ăm 1989 và Dươ    im    h 

si h  ăm 1992. Sáu   ười trú t i xã T, huyệ  Đ, tỉnh Hòa Bình gồm: Nguyễn 

Thanh H si h  ăm 1983; Đi h Thị H si h  ăm 1987; Lươ   Vă  H si h  ăm 

1962; Lươ   Vă  C si h  ăm 1992; Triệu Vă  H si h  ăm 1995 và Đặng Thị Q 

si h  ăm 1995. Ngày 01/4/2018, Trầ  Vă  C cù   13   ười     đ   xe khách 
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đi bến xe M - Hà Nội. C ch đi, đ    e đ  đế  được địa phận Trung Qu c làm 

việc  hư  ần thứ nhất.  

 Lần thứ ba: Trầ  Vă  C đưa 17   ười sang Trung Qu c, tro   đ : Tám 

  ười trú t i xã T, huyệ  Đ gồm: Triệu Thị V si h  ăm 1997; Triệu Thị O sinh 

 ăm 1979; Triệu Tiến V si h  ăm 1980; Triệu Thị T si h  ăm 2002; Triệu 

Duyên N si h  ăm 1998; Triệu Vă  H si h  ăm 1999; Triệu Sinh T si h  ăm 

2002 và Cao Trọng N si h  ăm 1993. B n   ười trú t i xã T, huyệ  Đ gồm: 

Nguyễn Thanh H si h  ăm 1983; Đi h Thị H si h  ăm 1987; Lý Kiều T sinh 

 ăm 1973 và Bàn Thị T si h  ăm 1997. Hai   ười trú t i xã C, huyệ  Đ, tỉnh 

Hòa Bình gồm: Triệu Vă  D si h  ăm 1996 và     Vă  Đ si h  ăm 1991; 

Nguyễ  Vă  H trú t i phường T, thành ph  H, tỉnh Hòa Bình. Lần này, trước khi 

đi C được   ười phụ nữ Trung Qu c tên Lính C thông báo tỉnh Cao Bằ   đa   

cấm bi   khô   đi được, b o C dẫ    ười qua khu v c c a khẩu C, tỉnh L ng 

Sơ . Sáng 16/02/2019, Trầ  Vă  C đ    e kh ch đưa 17   ười từ Đ   ắc đi đến 

bến xe M, Hà Nội, rồi đ    e kh ch đi     khu v c c a khẩu C, tỉnh L    Sơ  

và nghỉ t i   đâ . Sau đ  C yêu cầu nhữ     ười tro   đo   đổi tiền Việt Nam 

sang tiền Trung Qu c và nộp s  tiền 1.100 Nhân dân tệ   m chi phí đi đế   ơi 

làm việc. Sáng hôm sau, Lính C b  trí một   ười đ   ô   Tru   Qu c đến dẫn 

C và nhữ     ười tro   đo   đi bộ theo đườ   mò  đ  sang lãnh thổ  ước 

Trung Qu c; khi sa   đế   ước Trung qu c thì      e ô tô đi đế   ư ng làm 

việc t i tỉnh Phúc Kiến, Trung Qu c. S  tiền mọi   ười nộp cho C, C đưa cho 

  ười đ   ô   Tru   Qu c hướng dẫn nhóm   ười của C từ biên giới đến chỗ 

làm t i Phúc Kiến, Trung Qu c. Nhữ     ười     được Ch b  trí công việc làm 

t i  ư    đ     i  , tiền công được hư ng cũ    hư  hữ     ười đi hai lần 

trước. 

Những lần qua biên giới Việt Nam - Trung Qu c, C v  42   ười đều  

không làm thủ tục xuất, nhập c nh, tr n tránh s  ki m soát của c c cơ qua  chức 

 ă   Việt Nam - Trung Qu c.  

Năm 2018 s    ười  ao động do C đưa sa     m việc t i  ư ng giày. Khi 

lấ   ươ  , Ch b o C thu của mỗi   ười 100 Nhân dân tệ/tháng nộp cho Ch đ  

Ch nộp cho Công an Trung Qu c nhằm tránh s  ki m tra, ki m soát, bắt giữ khi 

họ làm t i  ư ng. Sau khi thu 100 Nhân dân tệ/1   ười/tháng, C đưa s  tiền này 

cho Ch v  được Ch trích l i 500 Nhân dân tệ; Ch nói là tiền công do C đưa 

  ười đế   ư ng giày làm việc. Tổng s  tiền C được Ch tr  tiền công là 4.500 

Nhân dân tệ tươ   đươ   15.169.000đ(VNĐ). Năm 2019 s    ười do C đưa 

sang Trung Qu c  ao động ph i nộp cho C s  tiền 200 Nhân dân tệ/th   /   ười, 

sau đ  Ch trích l i cho C 1.000 Nhân dân tệ/tháng là tiền công do C đưa   ười 

đế   ư ng giày làm việc tươ   đươ   3.336.000 (VNĐ). Như vậy trong hai 

 ăm 2018 và 2019, Trầ  Vă  C đã được Ch tr  tiề  cô   đưa   ười Việt Nam 

sang Trung Qu c làm việc tổng s  là 5.500 Nhân dân tệ, quy ra tiền Việt Nam 

t i các thời đi m tươ   đươ   18.505.000 (VNĐ). 



4 
 

Đến ngày 04/09/2019 C đã đế  Cơ qua  A   i h điều tra Công an tỉnh Hòa 

   h đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi ph m tội. 

Đ i với   ười có tên Ch,  Lính C v    ười đ   ô   dẫ  đo   qua bi    iới, 

cơ qua  A   i h điều tra Công an tỉnh Hòa    h khô     c đị h được nhân 

thân, lý lịch, địa chỉ của họ nên không c  că  cứ đ  x  lý. 

T i b      h  h s  sơ thẩm s  05/2020/HS-ST      10/3/2020 của Tòa    

nhân dân (viết tắt    TAND) hu ệ  Đ, tỉ h Hòa    h qu ết đị h: Áp dụ   đi m 

a kho   3 Điều 349; Điều 38; Điều 47; đi m b, s, t kho   1 kho   2 Điều 51; 

Đi m   kho   1 Điều 52; Điều 54  ộ  uật H  h s  (viết tắt     LHS);    ph t 

Trầ  Vă  C 05  ăm tù về tội Tổ chức cho   ười kh c tr   đi  ước   o i trái 

phép. N o i ra Tòa    cấp sơ thẩm cò  qu ết đị h     ý s  tiề  18.505.000đ, án 

phí v  qu ề  kh    c o. 

Ngày 26/3/2020, Việ  ki m s t  hâ  dâ  (viết tắt    V SND) tỉ h Hòa 

Bình ban hành Qu ết đị h kh      hị (s  69/QĐ-VKS-KN) đ i với B      h  h 

s  sơ thẩm s  05/2020/HS-ST,      10/3/2020 của TAND hu ệ  Đ, đề   hị s a 

b      sơ thẩm theo hướ  :  hô    p dụ   t  h tiết  i m  hẹ tr ch  hiệm hình 

s  theo qu  đị h t i đi m b kho   1 điều 51  LHS, khô    p dụ   Điều 54 

BLHS đ i với bị c o Trầ  Vă  C;   u cầu tă   h  h ph t đ i với bị c o Trầ  

Vă  C. T i phi   tòa phúc thẩm đ i diệ  Việ  ki m s t  hâ  dâ  tỉ h Hòa    h 

 iữ   u    qu ết đị h kh      hị. 

T i phi   tòa phúc thẩm bị c o Trầ  Vă  C khai  hậ  to   bộ h  h vi 

ph m tội đú    hư  ội du      sơ thẩm đã  hậ  đị h.  ị c o đề   hị Hội đồ   

  t     em   t: VKSND tỉ h Hòa Bình ký C o tr    s  08/CT-VKS-P1, ngày 

17/01/2019 tru  t  bị c o,   c đị h bị c o có 03 t  h tiết  i m  hẹ tr ch  hiệm 

h  h s , tro   đ  c  đi m b kho   1 điều 51  LHS, Tòa    cấp sơ thẩm đã  p 

dụ   cho bị c o 03 t  h tiết  i m  hẹ  hư c o tr    đã   u    đú  . Sau khi xét 

   sơ thẩm cơ qua        i ba  h  h Qu ết đị h kh      hị không cho bị c o 

được hư    tiết  i m  hẹ tr ch  hiệm h  h s  theo đi m b kho   1 điều 51 

BLHS là vô lý. Nhữ     ười theo bị c o sa   Tru   Qu c  ao độ        ười 

 h ,   ười que , họ chủ độ    i     c với bị c o  i  bị c o cho đi cù  ;  hữ   

  ười     khô     u cầu bị c o ph i bồi thườ   cho họ s  tiề  bị c o đã thu 

(100 Nhâ  dâ  tệ/  ười/th    của  ăm 2018, 200 Nhâ  dâ  tệ/  ười/th    của 

 ăm 2019) và đều c  đơ   i   i m  hẹ h  h ph t cho bị c o. Đề   hị  em   t 

cho bị c o được hư    mức    thấp  hất. 

Tr  h b   qua  đi m về việc  i i qu ết vụ   , đ i diệ  VKSND tỉ h Hòa 

Bình đề   hị phúc   : Áp dụ   đi m b kho   1 Điều 355  ộ  uật h  h s , chấp 

 hậ  to   bộ kh      hị của VKSND tỉ h Hòa    h, s a B      sơ thẩm theo 

hướ  :  hô    p dụ   t  h tiết  i m  hẹ tr ch  hiệm h  h s  qu  đị h t i đi m 

b kho   1 điều 51  LHS, khô    p dụ   Điều 54  LHS, tă   h  h ph t đ i với 

Trầ  Vă  C v     ph t C từ 07  ăm 06 th    đế  08  ăm tù. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr   cơ s   ội du   vụ   , că  cứ v o c c t i  iệu tro   hồ sơ vụ    đã 

được tra h tụ   t i phi   tòa, Hội đồ     t     hậ  đị h  hư sau: 

[1] Ngày 10/3/2020 TAND hu ệ  Đ   t    sơ thẩm. Ngày 26/3/2020 

VKSND tỉ h Hòa    h ba  h  h Qu ết đị h kh      hị B      sơ thẩm. Că  

cứ kho   2 Điều 337 BLHS, Qu ết đị h kh      hị của V SND tỉ h Hòa    h 

tro   thời h    uật đị h, hợp  ệ được chấp  hậ . 

[2] T i phi   tòa phúc thẩm, một  ầ   ữa bị c o Trầ  Vă  C khai  hậ  to   

bộ h  h vi ph m tội. Lời khai  hậ  tội của bị c o t i phi   tòa phúc thẩm phù 

hợp với  ời khai của bị c o t i phi   tòa sơ thẩm và  ời khai của bị c o t i cơ 

qua  điều tra cù   t i  iệu chứ   cứ kh c c  tro   hồ sơ vụ   , đủ cơ s  khẳ   

đị h: Tro   kho    thời  ia  từ th    03  ăm 2018 đế  th    02  ăm 2019, 

Trầ  Vă  C đã c  h  h vi đưa 39   ười   hu ệ  Đ v  03   ười   th  h ph  H 

sang  ước Tru   Qu c đ   ao độ  . Cụ th , th    3  ăm 2018 đưa 12   ười, 

th    4  ăm 2018 đưa 13   ười v  th    02  ăm 2019 đưa 17   ười. Việc bị 

cáo đưa 42   ười  ao độ   sa   Tru   Qu c bằ     i mò  tro   rừ  , qua sô  . 

Mục đích của việc đưa   ười sa   Tru   Qu c  ao độ      đ    ười đ   ô   

Tru   Qu c giao cho bị c o qu    ý một dâ  chu    s    uất  iầ , hư     ươ   

cao hơ   hữ     ười  ao độ   kh c; sau đ  được  hậ  th m một kho   tiề  

cô   đưa   ười sa   Tru   Qu c  ao độ      5.500 Nhâ  dâ  tệ, tươ   đươ   

18.505.000 (VNĐ). Trước khi về Việt Nam v  bị   t    về h  h vi    , bị c o C 

bị Cô   a  Tru   Qu c bắt v  t m  iam 03 th    v  h  h vi  hập c  h tr i 

phép.  

Như vậ , Trầ  Vă  C đã có hành vi tổ chức đưa 42   ười Việt Nam sang 

 ước Tru   Qu c  ao độ   bằ     i mò  tro   rừ  , qua sô  , khô     m thủ 

tục  uất c  h theo qu  đị h. H  h vi do bị c o C đã th c hiệ  cấu th  h tội Tổ 

chức cho   ười kh c tr   đi  ước   o i tr i phép theo đi m a kho   3 điều 349 

 ộ  uật h  h s . Tòa án nhân dân hu ệ  Đ   t    Trầ  Vă  C về tội da h, đi m, 

kho   v  Điều  uật nêu trên là đú     ười, đú   tội. Tội ph m do bị c o th c 

hiệ     rất   hi m trọ  , tr c tiếp  âm ph m đế  trật t  qu    ý h  h chí h 

tro    ĩ h v c  uất c  h,  hập c  h v  cư trú   Việt Nam, hơ   ữa còn tiềm ẩ  

 hiều  ếu t  rủi ro, đe dọa tr c tiếp tới qu ề   ợi, sức khỏe v  tí h m    của bị 

cáo,   ười  ao độ      ước Tru   Qu c; song v  mục đích hám  ợi, bị c o c  ý 

th c hiệ  tội ph m.  

 [3] Qu  tr  h điều tra t i phi   tòa sơ thẩm v  phúc thẩm, bị c o C đều 

khai th     hất: S  tiề  5.500 Nhâ  dâ  tệ, tươ   đươ   18.505.000 (VNĐ) mà 

bị c o đã  hậ  của   ười đ   ô   Tru   Qu c t      Ch    s  tiề  công bị c o 

đưa 42   ười Việt Nam sang Tru   Qu c đ   ao độ  .  

Theo qu  đị h t i đi m b kho   2 Điều 106 Bộ  uật t  tụ   h  h s  (viết tắt 

BLTTHS) và đi m b kho   1 Điều 47  LHS th  đâ     s  tiề  thu  ời bất chí h 
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do bị c o ph m tội m  có. Theo hướ   dẫ  t i mục 7 Vă  b   s  212/TANDTC-

PC ngày 13/9/2019 của TAND T i cao về việc Thô   b o kết qu   i i đ p tr c 

tu ế  một s  vướ   mắc tro     t    qu  đị h: Việc bị c o  iao  ộp tiề  thu  ợi 

bất chí h khô     c đị h    t  h tiết  i m  hẹ tr ch  hiệm h  h s  qu  đị h t i 

kho   1 điều 51  LHS. Trườ   hợp bị c o t    u ệ   ộp s  tiề  thu  ời bất 

chí h th  c  th   em   t,  p dụ   t  h tiết  i m  hẹ tr ch  hiệm h  h s  qu  

đị h t i kho   2 điều 51 BLHS.  Như vậ , việc bị c o t c độ    ia đ  h  ộp đầ  

đủ s  tiề  thu  ợi bất chí h là t  h tiết  i m  hẹ tr ch  hiệm h  h s  qu  đị h t i 

kho   2 điều 51  LHS. Việc Tòa    cấp sơ thẩm  p dụ   t  h tiết  i m  hẹ 

tr ch  hiệm h  h s  qu  đị h t i đi m b kho   1 Điều 51  LHS đ i với bị c o C 

là khô   đú  . Qu ết đị h kh      hị của VKSND tỉ h Hòa    h về việc 

khô    p dụ   t  h tiết  i m  hẹ qu  đị h t i đi m b kho   1 Điều 51  LHS 

với bị c o C    c  că  cứ. 

[4] Kho   3 Điều 349 BLHS có khu   h  h ph t từ 7 đế  15  ăm tù (đi m 

a kho   3 qu  đị h ph m tội đ i với 11   ười tr     ). Tro   vụ       , bị c o 

C ba  ầ  tổ chức đưa 42   ười  ao độ   Việt Nam sa   Tru   Qu c  ao độ  , 

mỗi  ầ  th c hiệ  đều cấu th  h tội ph m độc  ập; s   ượ     ười  ấp  ầ  04 

 ầ  điều  uật qu  đị h. Như vậ , bị c o C c  01 t  h tiết tă    ặ   tr ch  hiệm 

h  h s , có 02 t  h tiết  i m  hẹ tr ch  hiệm h  h s , c  01 tiề     vừa được 

  a    tích   i tiếp tục ph m tội rất   hi m trọ  . Theo qu  đị h t i kho   1 

Điều 54  LHS th  bị c o C khô   được hư    mức    dưới kho   3 Điều 349 

BLHS. Với s   ầ  th c hiệ  h  h vi ph m tội, s   ượ     ười đưa sa   Tru   

Qu c v   hâ  thâ  của bị c o, thấ  rằ  , Qu ết đị h kh      hị của VKSND 

tỉ h Hòa Bình về việc tă   h  h ph t đ i với bị c o C    c  că  cứ, đú   pháp 

 uật.   

[5] Tòa    cấp sơ thẩm c  sai s t tro   việc  hậ  đị h, qu ết đị h v  áp 

dụ   t  h tiết  i m  hẹ tr ch  hiệm h  h s  đ i với bị c o C theo đi m b kho   

1 Điều 51  LHS    khô   đú  , dẫ  đế  việc  p dụ   Điều 54  LHS đ     

ph t bị c o mức    dưới khu   h  h ph t là không chính xác. Việc Tòa    cấp 

sơ thẩm    ph t bị c o mức    05  ăm tù    qu   hẹ, khô   tươ    ứ   với tính 

chất, mức độ v  hậu qu  của h  h vi do bị c o đã  th c hiệ .  

[6] Từ că  cứ ph p  uật   u tr  , c  că  cứ chấp  hậ  to   bộ kh      hị 

của V SND tỉ h Hòa    h, s a b      sơ thẩm, khô    p dụ   đi m b kho   1 

Điều 51  LHS, khô    p dụ   Điều 54  LHS, tă   h  h ph t đ i với bị c o 

Trầ  Vă  C.  

[7] C c qu ết đị h kh c của b      sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

  hị c  hiệu   c ph p  uật, k  từ      hết thời h   kh    c o, kh      hị. 

[8] Bị c o Trầ  Vă  C không ph i chịu    phí h  h s  phúc thẩm. 

Vì     lẽ  r  ; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Că  cứ đi m b kho   1 Điều 355  ộ  uật T  tụ   h  h s  2015; 

1. Chấp  hậ  kh      hị của Việ  ki m s t  hâ  dâ  tỉ h Hòa    h: S a 

b      h  h s  sơ thẩm s  05/2020/HS-ST      10 tháng 3  ăm 2020 của Tòa 

    hâ  dâ  hu ệ  Đ, tỉ h Hòa    h, cụ th : 

Áp dụng đi m a kho   3 Điều 349; Điều 38; đi m s, đi m t kho n 1, kho n 

2 Điều 51; đi m g kho   1 Điều 52 Bộ luật hình s ; Nghị quyết s  

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12  ăm 2016 của Ủ  ba  Thường vụ 

Qu c hội.  

X  ph t Trầ  Vă  C 07 (bẩ )  ăm tù về tội Tổ chức cho   ười khác tr   đi 

 ước ngoài trái phép. Thời h n tù tính từ ngày t m giữ, t m giam 04/9/2019. 

2. Bị c o Trầ  Vă  C khô   ph i  ộp    phí h  h s  phúc thẩm. 

3. C c qu ết đị h kh c của b      sơ thẩm khô   c  kh    c o, kh      hị 

c  hiệu   c ph p  uật k  từ      hết thời h   kh    c o, kh      hị.  

4.        phúc thẩm c  hiệu   c k  từ      tu      . 

 
Nơi nhận: 

- TAND cấp cao t i H  Nội; 

- V SND cấp cao t i H  Nội; 

- V SND tỉ h Hòa    h; 

- VKSND hu ệ  Đ; 

- TAND hu ệ  Đ; 

- Chi cục THADS hu ệ  Đ; 

- Bị c o. 

- Lưu TH; HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 
Nguyễn Thị Dụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


